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ĐỀ ÁN
TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY
I. CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ
- Luật Giáo dục năm 2005, sửa đổi bổ sung năm 2009; 
- Luật Giáo dục Đại học;
- Quyết định số 221/2005/QĐ-TTg ngày 09 tháng 9 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng Chương trình Quốc gia phát triển nhân lực đến năm 2020;
- Quyết định số 711/QĐ-TTg ngày 13 tháng 6 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt "Chiến lược phát triển giáo dục 2011 - 2020";
- Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về “Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”;
- Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục đại học năm học 2012-2013;
- Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành theo Văn bản hợp nhất Thông tư ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy số 12/VBHN-BGDĐT ngày 25/4/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Công văn số 525/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 03/02/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức kỳ thi THPT quốc gia và tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2016;

- Công văn số 582/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 17/2/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc rà soát, cung cấp thông tin để xây dựng phần mềm quản lý thi THPT quốc gia và tuyển sinh đại học và cao đẳng hệ chính quy năm 2016;

- Đề án tuyển sinh của Trường Đại học Tây Bắc đã được Bộ GD&ĐT phê duyệt theo Công văn số 313/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 21/01/2015;
Trường Đại học Tây Bắc điều chỉnh lại Đề án tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy với các nội dung sau:
II. MỤC ĐÍCH VÀ NGUYÊN TẮC CHỌN PHƯƠNG ÁN TUYỂN SINH
1. Mục đích
- Thực hiện mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa - hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.
- Thực hiện chuyển dần từ phương thức tuyển sinh chung sang phương thức tuyển sinh riêng theo tinh thần tự chủ và tự chịu trách nhiệm của các cơ sở giáo dục đại học.
- Đảm bảo chất lượng, phù hợp nhu cầu nhân lực của vùng Tây Bắc.
2. Nguyên tắc

- Đảm bảo các nguyên tắc quy định tại Khoản 1, Điều 1, Dự thảo Quy định tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy giai đoạn 2014 - 2016 và các quy định tại Điều 34, Luật Giáo dục đại học.
- Đảm bảo lộ trình đổi mới công tác tuyển sinh và tuân thủ các quy định trong các Thông tư hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Thực hiện đúng Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Đảm bảo công bằng, công khai, minh bạch.
- Đảm bảo chất lượng và chỉ tiêu tuyển sinh đối với các ngành đào tạo.
III. PHƯƠNG ÁN TUYỂN SINH

1. Nguồn tuyển: Tuyển thí sinh trong phạm vi cả nước.
2. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển. Có 02 phương thức xét tuyển:
- Căn cứ kết quả học tập tại trường THPT để xét tuyển 50% chỉ tiêu tuyển sinh.

- Căn cứ kết quả kỳ thi THPT quốc gia để xét tuyển 50% chỉ tiêu tuyển sinh.
2.1. Các ngành xét tuyển và các tổ hợp môn học/môn thi dùng để xét tuyển

	Trình độ đại học

	TT
	Tên ngành
	Mã 

ngành
	Các tổ hợp môn học/môn thi dùng để xét tuyển

	1
	Chăn nuôi
	D620105
	- Toán, Vật lí, Hóa học (A00);

- Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01);

- Toán, Sinh học, Hóa học (B00)

	2
	Lâm sinh
	D620205
	- Toán, Vật lí, Hóa học (A00);

- Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01);

- Toán, Sinh học, Hóa học (B00)

	3
	Nông học
	D620209
	- Toán, Vật lí, Hóa học (A00);

- Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01);

- Toán, Sinh học, Hóa học (B00)

	4
	Bảo vệ thực vật
	D620112
	- Toán, Vật lí, Hóa học (A00);

- Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01);

- Toán, Sinh học, Hóa học (B00)

	5
	Quản lý tài nguyên và môi trường
	D850101
	- Toán, Vật lí, Hóa học (A00);

- Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01);

- Toán, Sinh học, Hóa học (B00)

	6
	Công nghệ thông tin
	D480201
	- Toán, Vật lí, Hóa học (A00);

- Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01);

- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01)

	7
	Quản trị kinh doanh
	D340101
	- Toán, Vật lí, Hóa học (A00);

- Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01);

- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01)

	8
	Kế toán
	D340301
	- Toán, Vật lí, Hóa học (A00);

- Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01);

- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01)

	9
	Sư phạm Toán học
	D140209
	- Toán, Vật lí, Hóa học (A00); 

- Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01)

	10
	Sư phạm Tin học      
	D140210
	- Toán, Vật lí, Hóa học (A00);

- Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01); 

- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01)

	11
	Sư phạm Vật lý       
	D140211
	- Toán, Vật lí, Hóa học (A00);

- Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01)

	12
	Sư phạm Hóa học
	D140212
	- Toán, Vật lí, Hóa học (A00);

- Toán, Sinh, Hóa học (B00)

	13
	Sư phạm Sinh học
	D140213
	- Toán, Vật lí, Hóa học (A00);

- Toán, Sinh, Hóa học (B00)

	14
	Sư phạm Ngữ văn
	D140217
	- Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý (C00); 

- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01)

	15
	Sư phạm Lịch sử
	D140218
	- Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý (C00);

- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01)

	16
	Sư phạm Địa lý
	D140219
	- Toán, Vật lý, Hóa học (A00);

- Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý (C00);

- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01)

	17
	Giáo dục Mầm non
	D140201
	- Toán, Ngữ văn + thi Năng khiếu

	18
	Giáo dục Tiểu học
	D140202
	- Toán, Vật lí, Hóa học (A00);

- Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01);

- Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý (C00);

- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

	19
	Giáo dục Chính trị
	D140205
	- Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý (C00);

- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01)

	20
	Giáo dục Thể chất
	D140206
	- Toán, Sinh học + thi Năng khiếu

	21
	Sư phạm Tiếng Anh
	D140231
	- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01)

	Trình độ cao đẳng

	TT
	Ngành
	Mã 

ngành
	Các tổ hợp môn thi THPT quốc gia sử dụng kết quả thi để xét tuyển

	1
	Giáo dục Mầm non 
	C140201
	- Toán, Ngữ văn + thi Năng khiếu

	2
	Giáo dục Tiểu học
	C140202
	- Toán, Vật lí, Hóa học (A00);

- Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01);

- Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý (C00);

- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01)


2.2 Phương thức xét tuyển:

2.2.1. Phương thức 1: Xét tuyển căn cứ vào kết quả học tập tại trường THPT
a) Tiêu chí xét tuyển:
- Đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

- Thí sinh đã nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển.
- Điểm xét tuyển trình độ đại học: Tổng điểm trung bình chung của 3 môn học theo quy định (tại Bảng 1) đạt 18.0 trở lên (trong đó điểm trung bình chung của môn học là điểm trung bình của 5 học kỳ: 2 học kỳ năm lớp 10, 2 học kỳ năm lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12). 
- Điểm xét tuyển trình độ cao đẳng: Thực hiện theo quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ GD&ĐT.
b) Nguyên tắc xét tuyển:
+ Điểm xét tuyển = Tổng điểm trung bình chung của 3 môn học + Điểm ưu tiên (nếu có).

+ Tuyển thí sinh theo điểm xét tuyển, lấy điểm từ cao xuống đến đủ chỉ tiêu của các ngành. 

+ Chính sách ưu tiên: Thực hiện theo đúng Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng của Bộ Giáo dục và Đào tạo; thí sinh thuộc diện ưu tiên được cộng điểm ưu tiên theo mức điểm được hưởng vào tổng điểm chung để xét tuyển.

2.2.2. Phương thức 2: Xét tuyển căn cứ kết quả kỳ thi THPT quốc gia
a) Tiêu chí xét tuyển
- Đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

- Thí sinh đã nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển.

- Tham dự kỳ thi THPT quốc gia ở cụm thi do trường đại học chủ trì.

b) Nguyên tắc xét tuyển
Thực hiện theo Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng hệ chính quy của Bộ GD&ĐT. Sau khi Bộ GD&ĐT ban hành quy chế tuyển sinh, Trường sẽ có thông báo cụ thể đăng tải trên Website của Trường và trên các phương tiện thông tin đại chúng.
3. Quy trình xét tuyển
3.1. Hồ sơ đăng ký xét tuyển
3.1.1. Đối với phương thức xét tuyển căn cứ vào kết quả học tập tại trường THPT:
Hồ sơ đăng ký xét tuyển gồm có:

- Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu của Trường Đại học Tây Bắc - phần Phụ lục).

- Bản sao (có công chứng) Bằng tốt nghiệp THPT hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời (thí sinh tốt nghiệp trong năm tuyển sinh nộp Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời  theo quy định tại mục 3.2.1 dưới đây).

- Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có).

- 2 ảnh chân dung mới cỡ 3 x 4.

- 1 phong bì dán tem ghi rõ địa chỉ và số điện thoại của người nhận.
3.1.2. Đối với phương thức xét tuyển căn cứ vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia:
Thực hiện theo Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng hệ chính quy của Bộ GD&ĐT. Sau khi Bộ GD&ĐT ban hành quy chế tuyển sinh, Trường sẽ có thông báo cụ thể đăng tải trên Website của Trường và trên các phương tiện thông tin đại chúng.
3.2. Thời gian, địa điểm và phương thức nhận hồ sơ:
3.2.1. Đối với phương thức xét tuyển căn cứ vào kết quả học tập tại trường THPT:
- Từ 15/3 đến 30/9: Thí sinh nộp hồ sơ đăng kí xét tuyển trực tiếp tại Phòng Đào tạo Đại học - Trường Đại học Tây Bắc - hoặc gửi chuyển phát nhanh về Trường theo địa chỉ: Phòng Đào tạo Đại học - Trường Đại học Tây Bắc - Phường Quyết Tâm -Thành phố Sơn La - Tỉnh Sơn La. 
- Đối với các thí sinh nộp hồ sơ trước khi có Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT: Nộp bổ sung Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời vào hồ sơ trực tiếp tại Trường Đại học Tây Bắc hoặc gửi chuyển phát nhanh về Trường (bản sao có công chứng) ngay sau khi được công nhận tốt nghiệp.
3.2.2. Đối với phương thức xét tuyển căn cứ vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia:
Thực hiện theo Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng hệ chính quy của Bộ GD&ĐT. Sau khi Bộ GD&ĐT ban hành quy chế tuyển sinh, Trường sẽ có thông báo cụ thể đăng tải trên Website của Trường và trên các phương tiện thông tin đại chúng.
4. Thời gian xét tuyển: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
5. Quy trình xét tuyển:
Thực hiện theo Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng hệ chính quy của Bộ GD&ĐT. Sau khi Bộ GD&ĐT ban hành quy chế tuyển sinh, Trường sẽ có thông báo cụ thể đăng tải trên Website của Trường và trên các phương tiện thông tin đại chúng.
IV. PHÂN TÍCH ƯU, NHƯỢC ĐIỂM CỦA PHƯƠNG ÁN TUYỂN SINH

Việc tổ chức xét tuyển như đề xuất trong phương án cho phép lựa chọn được các sinh viên có đủ điều kiện về kiến thức văn hóa (thông qua mức sàn trung bình về kết quả học tập ở THPT) và có năng khiếu (thông qua thi tuyển các môn năng khiếu). 

Trong năm 2016, Trường đề xuất xét tuyển 50% chỉ tiêu tuyển sinh căn cứ vào kết quả học tập ở trường THPT (điều kiện đảm bảo chất lượng của việc xét tuyển này được ràng buộc bởi ngưỡng tối thiểu của kết quả thi tốt nghiệp THPT và điểm trung bình trong quá trình học tập. Căn cứ của việc sử dụng các ngưỡng đảm bảo chất lượng này là tỷ lệ tốt nghiệp loại khá ở các tỉnh trong những năm vừa qua chỉ dao động trong phạm vi từ 20-25 %; học sinh khá, giỏi chiếm 40 - 45%). 50% chỉ tiêu tuyển sinh còn lại được xét tuyển căn cứ vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia.
Ưu điểm của phương án đưa ra là:
- Đáp ứng nguồn nhân lực và các ngành nghề mà xã hội đang cần.

- Phù hợp với đặc thù các ngành đào tạo của trường và với chương trình giáo dục phổ thông hiện hành.

- Định hướng được việc lựa chọn nghề nghiệp cho học sinh THPT.

- Đảm bảo chất lượng văn hóa và năng khiếu theo yêu cầu của ngành.

- Tiết kiệm được kinh phí dự thi của thí sinh và kinh phí của Trường phục vụ cho công tác tuyển sinh.

Nhược điểm là:
Thí sinh có thể nộp hồ sơ xét tuyển nhiều ngành (tồn tại số ảo khi xét tuyển).
V. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN TUYỂN SINH

1. Về nhân lực: Đội ngũ giảng viên cơ hữu đến ngày 31/12/2015
	Học hàm, học vị
	Giáo sư
	Phó giáo sư
	Tiến sĩ
	Thạc sĩ
	Đại học

	Số lượng
	0
	0
	41
	280
	50


 2. Cơ sở vật chất: đến ngày 31/12/2015
	Hạng mục
	Diện tích sàn xây dựng (m2)

	a) Hội trường, giảng đường, phòng học các loại
	28.330

	b) Thư viện, trung tâm học liệu
	5.885

	c) Phòng thí nghiệm, phòng thực hành, nhà tập đa năng, xưởng thực tập
	5.302

	Tổng
	39.517


Trường Đại học Tây Bắc đáp ứng đầy đủ các điều kiện về nhân lực, cơ sở vật chất quy định tại Thông tư số 57/2011/TT-BGDĐT ngày 02/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Nhà trường huy động tối đa các nguồn lực, cơ sở vật chất, kinh nghiệm tổ chức tuyển sinh đại học trong những năm qua, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND, các Sở, Ban, Ngành các tỉnh Tây Bắc, đặc biệt là tỉnh Sơn La thực hiện tốt công tác tuyển sinh. Cụ thể:

- Thành lập Hội đồng tuyển sinh và các Ban giúp việc tổ chức công tác tuyển sinh.

- Ban hành các văn bản, biểu mẫu phục vụ công tác thi tuyển, xét tuyển, xét tuyển kết hợp với thi tuyển và thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng, Website của Nhà trường.

- Thực hiện theo đúng quy định về quy trình ra đề, in sao đề, bảo mật,... của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Cử những cán bộ có năng lực chuyên môn, phẩm chất thực hiện xây dựng quy trình thi năng khiếu và ra đề thi.

- Phối hợp với các đơn vị, ban ngành địa phương, cơ quan Báo chí, Đài truyền hình tổ chức công tác tư vấn tuyển sinh, xét tuyển, xét tuyển kết hợp thi tuyển cho thí sinh.

- Tổ chức thu nhận hồ sơ, kiểm tra tính chính xác của hồ sơ theo quy định.

- Phối hợp với Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo, các cơ quan bảo vệ an ninh nội bộ tổ chức tốt việc giám sát, thanh tra, kiểm tra công tác tuyển sinh.

- Lập dự toán chi tiết về công tác tuyển sinh và cấp kinh phí đảm bảo công tác thi tuyển sinh.

- Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo trước, trong và sau khi kết thúc tuyển sinh theo quy định.

VII. LỘ TRÌNH VÀ CAM KẾT CỦA NHÀ TRƯỜNG
1. Lộ trình:
Năm 2016: Thực hiện theo Đề án tuyển sinh được phê duyệt.

Năm 2017: Trên cơ sở kinh nghiệm triển khai phương án tuyển sinh năm 2016 đã được Bộ GD&ĐT phê duyệt, Trường sẽ nghiên cứu để tiếp tục hoàn thiện phương án tuyển sinh.

2. Cam kết
- Tổ chức tuyển sinh theo quy định của Quy chế và dưới sự chỉ đạo, hướng dẫn và giám sát của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Thực hiện nghiêm túc, an toàn, đúng quy định trong tất cả các khâu của công tác tuyển sinh.

- Tạo mọi điều kiện thuận lợi tối đa cho các thí sinh tham gia đăng ký xét tuyển, đảm bảo nghiêm túc, công bằng, khách quan và chống mọi hiện tượng tiêu cực.

- Công bố rộng rãi, công khai các thông tin về hoạt động tuyển sinh của Trường để xã hội, phụ huynh và thí sinh theo dõi, giám sát.

- Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo kịp thời. Kết thúc kỳ tuyển sinh năm 2015, Trường tiến hành tổng kết, đánh giá và rút kinh nghiệm, báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Xử lí nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật các hiện tượng tiêu cực, hành vi vi phạm Quy chế.
VIII. ĐỀ NGHỊ:

Để công tác tuyển sinh của các trường đại học, cao đẳng được thuận lợi, kính đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo:

- Tiếp tục xuất bản cuốn Những điều cần biết về tuyển sinh đại học, cao đẳng.

- Tiếp tục giao nhiệm vụ cho các Sở Giáo dục và Đào tạo thu hồ sơ tuyển sinh và bàn giao cho các trường như trước đây.

- Thông báo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia trên các phương tiện thông tin đại chúng để các trường đại học, cao đẳng có thể căn cứ vào kết quả đó để thực hiện công tác tuyển sinh (trong trường hợp hồ sơ tuyển sinh của thí sinh gửi về trường) bị thất lạc.

- Có văn bản hướng dẫn việc thực hiện Quy chế tuyển sinh hiện hành.

	
	HIỆU TRƯỞNG



PHỤ LỤC
1.  Quy chế tuyển sinh và các văn bản hướng dẫn
- Việc tổ chức xét tuyển, xét tuyển kết hợp với thi tuyển thực hiện trong quá trình tuyển sinh cũng như xử lý các vi phạm tuân thủ các quy định trong Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

- Thực hiện theo sự chỉ đạo của Bộ GD&ĐT tại Công văn số 5151/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 19 tháng 9 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tuyển sinh đại học và cao đẳng hệ chính quy
- Tổ chức xét tuyển và xét tuyển kết hợp với thi tuyển (sử dụng kết quả học tập ở THPT) tuân thủ theo các quy định tại phần II của Đề án.

- Trường sẽ tiếp tục ban hành các văn bản để hướng dẫn cán bộ và học sinh nắm vững và tổ chức thực hiện.

2.  Giới thiệu về Trường, các ngành đào tạo của trường
Trường Đại học Tây Bắc được thành lập theo Quyết định số 39/2001/TTg, ngày 23 tháng 3 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ. Trường Đại học Tây Bắc là đơn vị trọng điểm trong đào tạo nguồn nhân lực; là trung tâm nghiên cứu khoa học, ứng dụng khoa học và chuyển giao công nghệ hàng đầu của khu vực Tây Bắc. Từ năm 2007, cơ sở đào tạo chính của Trường đặt tại Thành phố Sơn La với tổng diện tích mặt bằng theo quy hoạch là 95 ha, có hệ thống nhà làm việc, ký túc xá, phòng học, thư viện khang trang, được Nhà nước trang bị các thiết bị, phương tiện hiện đại phục vụ giảng dạy và học tập. Cho đến nay, trường Đại học Tây Bắc đã thực hiện cam kết chất lượng đào tạo và công bố chuẩn đầu ra đối với tất cả các ngành đào tạo hiện có.

Trong hơn mười năm thực hiện nhiệm vụ đào tạo đại học, giai đoạn 2001 – 2013, Trường Đại học Tây Bắc đã đóng góp vai trò to lớn trong việc đào tạo nguồn nhân lực cho khu vực Tây Bắc. Quy mô các ngành, các lĩnh vực đào tạo không ngừng được mở rộng. Năm 2013, quy mô đào tạo của Nhà trường hơn 8700 sinh viên hệ chính quy. Quy mô tuyển sinh hiện nay của Trường khoảng 2400 sinh viên, đối tượng tuyển sinh trong cả nước. Trường đã được phép mở 21 ngành đào tạo trình độ đại học hệ chính quy, trong đó có 13 ngành đào tạo khối sư phạm, 02 ngành khối kinh tế, 05 ngành khối nông – lâm và 01 ngành công nghệ. Song song với việc đào tạo chính quy, trong những năm qua, Trường Đại học Tây Bắc đã thực hiện nhiệm vụ đào tạo hệ vừa học vừa làm, liên thông từ trình độ trung cấp, cao đẳng lên trình độ đại học đối với hầu hết các ngành hiện có, kịp thời đáp ứng nhu cầu học tập của đội ngũ cán bộ, viên chức đang làm việc trên địa bàn Tây Bắc. Bên cạnh đó, trong những năm vừa qua, Trường đã liên kết với các Trường đại học lớn trong nước đào tạo trình độ thạc sỹ với nhiều ngành đào tạo giáo viên, công nghệ thông tin, kinh tế, nông lâm để nâng cao trình đội đội ngũ cán bộ giảng dạy. Hiện nay, Trường đang hoàn thiện đề án mở ngành đào tạo trình độ thạc sỹ đối với một số ngành đã có đủ điều kiện về trình độ đội ngũ, cơ sở vật chất đảm bảo chất lượng đào tạo.

Về đội ngũ: Đội ngũ cán bộ, giảng viên cơ hữu toàn trường hiện có 440 người trong đó có 359 giảng viên với trên 80% giảng viên có trình độ thạc sỹ trở lên, 23 giảng viên có trình độ tiến sỹ, gần 40 giảng viên đang là nghiên cứu sinh trong nước và nước ngoài. Nhờ có sự quan tâm, đầu tư đúng mức của Nhà trường và sự giúp đỡ của các trường đại học khác như Đại học Nông nghiệp Hà Nội, Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam,… thông qua các hoạt động liên kết đào tạo, thỉnh giảng, nghiên cứu khoa học,… đội ngũ cán bộ giảng dạy đã phát triển nhanh chóng cả về số lượng và trưởng thành về trình độ chuyên môn nghiệp vụ. 

Về thành tích đào tạo, trong giai đoạn 2001 – 2013 Trường đã đào tạo được hơn 18.000 sinh viên tốt nghiệp ra trường, trong đó có hơn 9000 sinh viên đại học, cao đẳng hệ chính quy, hơn 8000 sinh viên đại học, cao đẳng theo hình thức vừa học vừa làm, liên thông. Tính đến năm 2013 đã có 9 khóa sinh viên tốt nghiệp ra trường. Phần lớn sinh viên trong số này đang công tác tại các sở ban ngành, các trường phổ thông, các trường chuyên nghiệp,… trên địa bàn các tỉnh Tây Bắc, kịp thời bổ sung nguồn nhân lực đáng kể phục vụ cho nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội trong khu vực.


Về cơ sở vật chất: trong những năm qua, cùng với việc xây dựng cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất phục vụ công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học của Nhà trường cũng được tăng cường. Hiện nay Trường đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng khối công trình khu nhà học với hệ thống giảng đường, phòng học đa năng, phòng thực hành thí nghiệm được trang bị nhiều thiết bị hiện đại, cơ bản đáp ứng yêu cầu đào tạo; trung tâm thư viện hiện đại với nhiều phương tiện, tài liệu học tập, nghiên cứu,… đảm bảo cho người học có thể tiếp cận tốt nhất với các nguồn thông tin khoa học phục vụ tốt hoạt động học tập, nghiên cứu. 

DANH MỤC CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY

	STT
	Ngành
	Mã ngành

	1
	Sư phạm Ngữ văn
	52140217

	2
	Sư phạm Toán học
	52140209

	3
	Sư phạm Vật lý
	52140211

	4
	Sư phạm Tin học
	52140210

	5
	Sư phạm Lịch sử
	52140218

	6
	Sư phạm Địa lý
	52140219

	7
	Sư phạm Sinh học
	52140213

	8
	Sư phạm Hóa học
	52140212

	9
	Sư phạm Tiếng Anh
	52140231

	10
	Giáo dục Tiểu học
	52140202

	11
	Giáo dục Mầm non
	52140201

	12
	Giáo dục Thể chất
	52140206

	13
	Giáo dục Chính trị
	52140205

	14
	Lâm sinh
	52620205

	15
	Chăn nuôi
	52620105

	16
	Nông học
	52620109

	17
	Quản lý TN&MT
	52850101

	18
	Bảo vệ thực vật
	52620112

	19
	Kế toán
	52340301

	20
	Quản trị kinh doanh
	52340101

	21
	Công nghệ thông tin
	52480201


DANH MỤC CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY

	STT
	Ngành
	Mã ngành

	1
	Sư phạm Ngữ văn
	51140217

	2
	Sư phạm Toán học
	51140209

	3
	Sư phạm Lịch sử
	51140218

	4
	Sư phạm Sinh học
	51140213

	5
	Sư phạm Hóa học
	51140212

	6
	Sư phạm Tiếng Anh
	51140231

	7
	Sư phạm Âm nhạc
	51140221

	8
	Tiếng Anh
	51220201

	9
	Giáo dục Tiểu học
	51140202

	10
	Giáo dục Mầm non
	51140201

	11
	Giáo dục Thể chất
	51140206

	12
	Lâm sinh
	51620205

	13
	Chăn nuôi
	51620105

	14
	Bảo vệ thực vật
	51620112

	15
	Kế toán
	51340301

	16
	Quản trị kinh doanh
	51340101

	17
	Tin học ứng dụng
	51480202



FILE THÔNG TIN VỀ TUYỂN SINH  ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2016: 

	STT
	 Tên trường

Ngành học
	Ký hiệu 

trường
	Mã ngành 
	Tổ hợp môn thi/

môn xét tuyển
	Chỉ tiêu

(Dự kiến)
	Thông tin cần lưu ý

	
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC
	TTB
	 
	 
	
	- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.

	
	Các ngành đào tạo đại học:
	
	
	
	2838
	

	 1
	Sư phạm Toán học
	
	D140209
	- Toán, Vật lí, Hóa học; 

- Toán, Vật lí, Tiếng Anh 
	
	Phương thức tuyển sinh dự kiến như sau:

- Căn cứ kết quả học tập tại trường THPT để xét tuyển 50% chỉ tiêu tuyển sinh.
- Căn cứ kết quả kỳ thi THPT quốc gia để xét tuyển 50% chỉ tiêu tuyển sinh.
- Riêng ngành Giáo dục Mầm non và Giáo dục Thể chất Trường sẽ tổ chức thi thêm môn năng khiếu.

	 2
	Sư phạm Tin học      
	
	D140210
	- Toán, Vật lí, Hóa học;

- Toán, Vật lí, Tiếng Anh; 

- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 
	
	

	 3
	Sư phạm Vật lý       
	
	D140211
	- Toán, Vật lí, Hóa học;

- Toán, Vật lí, Tiếng Anh 
	
	

	4
	Sư phạm Hóa học
	
	D140212
	- Toán, Vật lí, Hóa học;

- Toán, Sinh, Hóa học 
	
	

	5
	Sư phạm Sinh học
	
	D140213
	- Toán, Vật lí, Hóa học;

- Toán, Sinh, Hóa học 
	
	

	6
	Sư phạm Ngữ văn
	
	D140217
	- Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý;

- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
	
	

	7
	Sư phạm Lịch sử
	
	D140218
	- Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý;

- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
	
	

	8
	Sư phạm Địa lý
	
	D140219
	- Toán, Vật lý, Hóa học;

- Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý;

- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh; 
	
	

	9
	Giáo dục Mầm non
	
	D140201
	- Toán, Ngữ văn, Năng khiếu
	
	

	10
	Giáo dục Tiểu học
	
	D140202
	- Toán, Vật lí, Hóa học;

- Toán, Vật lí, Tiếng Anh;

- Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý;

- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
	
	

	11 
	Giáo dục Chính trị
	
	D140205
	- Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý;

- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
	
	

	12
	Giáo dục Thể chất
	
	D140206
	- Toán, Sinh học, Năng khiếu
	
	

	13
	Sư phạm Tiếng Anh
	
	D140231
	- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
	
	

	14
	Chăn nuôi
	
	D620105
	- Toán, Vật lí, Hóa học;

- Toán, Vật lí, Tiếng Anh;

- Toán, Sinh học, Hóa học
	
	

	15
	Lâm sinh
	
	D620205
	- Toán, Vật lí, Hóa học;

- Toán, Vật lí, Tiếng Anh;

- Toán, Sinh học, Hóa học;
	
	

	16
	Nông học
	
	D620209
	- Toán, Vật lí, Hóa học;

- Toán, Vật lí, Tiếng Anh;

- Toán, Sinh học, Hóa học
	
	

	17
	Bảo vệ thực vật
	
	D620112
	- Toán, Vật lí, Hóa học;

- Toán, Vật lí, Tiếng Anh;

- Toán, Sinh học, Hóa học
	
	

	18
	Quản lý tài nguyên và môi trường
	
	D850101
	- Toán, Vật lí, Hóa học;

- Toán, Vật lí, Tiếng Anh;

- Toán, Sinh học, Hóa học
	
	

	19
	Công nghệ thông tin
	
	D480201
	- Toán, Vật lí, Hóa học;

- Toán, Vật lí, Tiếng Anh;

- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
	
	

	20
	Quản trị kinh doanh
	
	D340101
	- Toán, Vật lí, Hóa học;

- Toán, Vật lí, Tiếng Anh;

- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
	
	

	21
	Kế toán
	
	D340301
	- Toán, Vật lí, Hóa học;

- Toán, Vật lí, Tiếng Anh;

- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
	
	

	
	Các ngành đào tạo cao đẳng:
	
	
	
	150
	Thí sinh không trúng tuyển vào đại học Trường có thể xét tuyển vào cao đẳng cùng chuyên ngành

	1
	Giáo dục Mầm non 
	
	C140201
	- Toán, Ngữ văn, Năng khiếu
	
	

	2
	Giáo dục Tiểu học
	
	C140202
	- Toán, Vật lí, Hóa học;

- Toán, Vật lí, Tiếng Anh;

- Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý;

- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
	
	


	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC
Mã Trường: TTB                      
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

(Dành cho thí sinh đăng ký xét tuyển căn cứ vào kết quả học tập tại trường THPT)

	- Họ và tên: ...................................................
	- Sinh ngày ....... tháng ....... năm ............

	- Giới tính: ....................................................
	- Dân tộc: ......................... 

	- Đối tượng ưu tiên (khoanh vào ký hiệu của đối tượng ưu tiên được hưởng): 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07

	- Nơi học THPT hoặc tương đương: (ghi tên trường và địa chỉ nơi trường đóng: xã (phường), huyện (quận), tỉnh (thành phố) và ghi mã tỉnh, mã trường).


	Năm lớp 10 ..........................................................................................
	
	
	
	
	

	Năm lớp 11 ..........................................................................................
	
	
	
	
	

	Năm lớp 12 ..........................................................................................
	
	
	
	
	

	
	Mã tỉnh
	Mã trường

	- Năm tốt nghiệp: .............................................
	
	

	- Khu vực (thuộc khu vực nào thì khoanh tròn vào ký hiệu của khu vực đó): KV1, KV2-NT, KV2, KV3

	- Hộ khẩu thường trú: ............................................................................
	
	
	
	

	
	Mã tỉnh
	Mã huyện

	- Địa chỉ báo tin: ....................................................................................................................................

........................................................................................ - Điện thoại: ..................................................


Đăng ký xét tuyển vào ngành:

* Trình độ đại học:
	- Ngành : .....................................................................
	- Mã ngành: ..................................


* Trình độ cao đẳng:
	- Ngành : .....................................................................
	- Mã ngành: ..................................


Kết quả học tập 3 môn tại trường THPT theo quy định:
	TT
	Tên môn học
	Lớp 10
	Lớp 11
	Lớp 12

	
	
	Kỳ I
	Kỳ II
	Kỳ I
	Kỳ II
	Kỳ I

	Môn 1
	
	
	
	
	
	

	Môn 2
	
	
	
	
	
	

	Môn 3
	
	
	
	
	
	


Tôi xin cam đoan những lời khai trong Phiếu đăng ký này là đúng sự thật. Nếu sai tôi xin chịu xử lý theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

	Ngày      tháng     năm 201......

THÍ SINH ĐĂNG KÝ

(Ký và ghi rõ họ tên)
	(Ảnh thí sinh 3x4)


	XÁC NHẬN NGƯỜI KHAI PHIẾU NÀY

Đang học lớp.......... trường ................................

.............................................................................

Hoặc đang thường trú ở xã, phường...................

..............................................................................
Hiệu trưởng các trường (đối với học sinh đang học) hoặc Công an xã, phường (đối với thí sinh tự do đang cư trú tại địa phương) ký tên và đóng dấu (chỉ đóng 1 dấu đỏ có phần giáp lai trên ảnh)

Ngày     tháng     năm 201.....


	Ghi chú: 

- Khi có Giấy chứng nhận tốt nghiệp, thí sinh nộp bổ sung Bản sao (công chứng) Giấy CNTN về Trường ĐHTB.
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